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ẢNH CỦA MỘT VẬT TẠO BỞI THẤU KÍNH HỘI TỤ
I. Mục tiêu
1. Kiến thức:
- Biết được trong trường hợp nào thì TKHT cho ảnh thật, trường hợp nào thì TKHT cho ảnh ảo của 1 vật và chỉ ra được đặc điểm của các ảnh này. 

- Dùng các tia sáng đặc biệt để dựng ảnh thật và ảnh ảo của 1 vật qua TKHT
2. Năng lực:
2.1. Năng lực chung: 
- Năng lực tự chủ và tự học: Tìm hiểu thông tin, đọc sách giáo khoa, quan sát tranh ảnh, để tìm hiểu vấn đề ảnh của một vật tạo bởi TKHT. 
- Năng lực giáo tiếp và hợp tác: Thảo luận nhóm để thiết kế thí nghiệm, thực hiện thí nghiệm, hợp tác giải quyết vấn đề để thu được ảnh tạo bởi TKHT và đưa ra nhận xét về đặc điểm của ảnh của một vật tạo bởi TKHT.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Giải quyết vấn đề về………….

2.2. Năng lực đặc thù: 
- Năng lực nhận biết KHTN:  Nhận biết được ảnh thật, ảnh ảo tạo bởi TKHT và biết được trong trường hợp nào thì TKHT cho ảnh thật, trường hợp nào thì TKHT cho ảnh ảo của 1 vật.
- Năng lực tìm hiểu tự nhiên: Thực hiện thí nghiệm, quan sát, tổng hợp thông tin và đưa ra kết luận về đặc điểm của ảnh của một vật tạo bởi TKHT. 

- Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học: 
+ Vận dụng kiến thức về tính chất ảnh của vật tạo bởi TKHT, sử dụng các tia sáng đặc biệt để dựng ảnh thật và ảnh ảo của 1 vật qua TKHT.
+ Vận dụng các kiến thức hình học vào giải bài toán quang hình học. 
3. Phẩm chất: 
- Trung thực trong việc báo cáo kết quả thí nghiệm

- Chăm chỉ đọc tài liệu, chuẩn bị những nội dung của bài học.

- Nhân ái, trách nhiệm: Hợp tác giữa các thành viên trong nhóm.

II. Thiết bị dạy học và học liệu
1. Giáo viên:

- Kế hoạch bài học.

- Bộ thí nghiệm các hình 43.2.

- Bảng phụ kẻ sẵn hình 43.3 và 43.4

- Phiếu học tập cho các nhóm: Phụ lục
2. Học sinh: 
- Kẻ sẵn bẳng 1 trang 117 vào vở

III. Tiến trình dạy học
1. Hoạt động 1: Xác định vấn đề
a) Mục tiêu: 
- Tạo hứng thú cho HS trong học tập, tạo sự tò mò cần thiết của tiết học.

- Tổ chức tình huống học tập.

b) Nội dung: Nhận biết được TKHT và vẽ được đường truyền của các tia sáng đặc biệt qua TKHT.
c) Sản phẩm: 

- Nêu được đặc điểm, hình dạng của TKHT

- Trình bày được đường truyền của ba tia sáng đặc biệt qua TKHT và vẽ hình minh họa.

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	*Chuyển giao nhiệm vụ: 

-> Xuất phát từ tình huống có vấn đề:

- Giáo viên yêu cầu:

+ Nêu đặc điểm và hình dạng của TKHT?

+ Trình bày đường truyền của ba tia sáng đặc biệt qua TKHT, vẽ tiếp đường truyền của các tia sáng đã cho trên hình vẽ?
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- Học sinh tiếp nhận:

*Thực hiện nhiệm vụ:

- Học sinh: Trả lời yêu cầu.

- Giáo viên: Theo dõi và bổ sung khi cần.

- Dự kiến sản phẩm: HS lên bảng trả lời.
*Báo cáo kết quả: HS lên bảng trả lời.

*Đánh giá kết quả:

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá:
- Giáo viên nhận xét, đánh giá: 

->Giáo viên gieo vấn đề cần tìm hiểu trong bài học: Chúng ta đã biết đặc điểm của TKHT và đường truyền của các tia sáng đặc biệt qua TKHT, vậy ảnh của vật tạo bởi TKHT có đặc điểm gì và cách dựng ảnh ra sao, bài học hôm nay sẽ giúp chúng ta giải đáp các vấn đề trên.

->Giáo viên nêu mục tiêu bài học: 
	


2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới 

a) Mục tiêu: 

- Biết được trong trường hợp nào thì TKHT cho ảnh thật, trường hợp nào thì TKHT cho ảnh ảo của 1 vật và chỉ ra được đặc điểm của các ảnh này. 

- Dùng các tia sáng đặc biệt để dựng ảnh thật và ảnh ảo của 1 vật qua TKHT
b) Nội dung: Nêu được đặc điểm của ảnh của một vật tạo bởi TKHT và biết cách dựng ảnh đó.
c) Sản phẩm: Học sinh hoàn thành được phiếu học tập 1 và phiếu học tập 2 từ đó rút ra kết luận.

d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 2.1: Tìm hiểu đặc điểm của ảnh của 1 vật tạo bởi TKHT.

	*Chuyển giao nhiệm vụ

- Giáo viên yêu cầu: Đọc tài liệu nghiên cứu TN ở H43.2.

? Để làm TN cần có những dụng cụ gì? 
? Ta sẽ thực hiện thí nghiệm trong mấy trường hợp?

? Nêu cách tiến hành thí nghiệm?

Gv hướng dẫn HS làm TN sau đó trả lời câu hỏi C1, C2, C3 và hoàn thành bảng 1 trong phiếu học tập số 1.

? Qua TN và việc trả lời các câu hỏi, em có rút ra nhận xét gì về đặc điểm của ảnh của một vật tạo bởi TKHT?
*Thực hiện nhiệm vụ

- Học sinh: 

+ Quan sát H43.2/SGK và đọc thông tin SGK, trả lời các câu hỏi của GV.
- Giáo viên: 
+ Phát dụng cụ cho các nhóm.

+ Điều khiển lớp làm TN và thảo luận theo nhóm.

+ Hướng dẫn các bước tiến hành TN. Giúp đỡ những nhóm yếu khi tiến hành TN.

Hết thời gian, yêu cầu các nhóm báo cáo TN.

- Học sinh: 

+ Nhóm trưởng nhận dụng cụ TN

+ HS các nhóm tiến hành TN theo sự hướng dẫn của GV.

+ HS các nhóm thảo luận và thống nhất kết quả và ghi vào phiếu học tập (Bảng 1)

*Báo cáo kết quả và thảo luận

- GV chọn trình chiếu kết quả thảo luận của 3 nhóm trên màn chiếu.

-  HS trả lời C1, C2 và đại diện các nhóm HS được chọn báo cáo kết quả hoạt động. 
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.

- Giáo viên nhận xét, đánh giá.

->Giáo viên chốt kiến thức và ghi bảng:
	I - đặc điểm ảnh của 1 vật tạo bởi TKHT.

1 – Thí nghiệm.

a. Đặt vật ngoài tiêu cự.

b. Đặt vật trong khoảng tiêu cự.

2 – Ghi lại các nhận xét vào bảng 1:
Bảng 1:
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Kết luận:

-Vật đặt ngoài khoảng tiêu cự cho ảnh thật, ngược chiểu với vật, khi vật đặt rắt xa thấu kính thì ảnh thật có vị trí cách thấu kính một khoảng bằng tiêu cự.

- Vật đặt trong khoảng tiêu cự cho ảnh ảo, lớn hơn vật và cùng chiều với vật.

	Hoạt động 2.2: Dựng ảnh của 1 vật tạo bởi TKHT

	*Chuyển giao nhiệm vụ

- Giáo viên yêu cầu: S là một điểm sáng được đặt trước TKHT. Chùm tia sáng từ S phát ra, sau khi khúc xạ qua thấu kính cho chùm chia ló hội tụ tại S’. Để xác định ảnh của S ta sử dụng kiến thức nào?
+ Yêu cầu HS trả lời C4

+ Dựa vào C4, yêu cầu HS làm C5 vào phiếu học tập 2 theo nhóm 2 người.
+ Từ các bài tập trên rút ra cách dựng ảnh của vật qua TKHT?
- Học sinh tiếp nhận: 
*Thực hiện nhiệm vụ:

- Học sinh:

+ HS trả lời C4: dựng ảnh của điểm sáng S theo hướng dẫn.
+ Học sinh thảo luận trả lời C5: dựng ảnh của vật sáng trong 2 trường hợp.
+ HS rút ra kết luận về cách dựng ảnh của vật qua TKHT.
- Giáo viên: 

+ Hướng dẫn HS làm bài C4 và cách dựng ảnh của vật sáng AB trong bài C5.

+ Điều khiển lớp thảo luận và giúp đỡ các nhóm HS làm bài tập còn yếu.

- Dự kiến sản phẩm: (Cột nội dung)

*Báo cáo kết quả và thảo luận

- Đại diện các nhóm HS lên bảng làm câu C4 và câu C5
- HS rút ra kiến thức về cách dựng ảnh của một vật qua TKHT.
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.

- Giáo viên nhận xét, đánh giá.

->Giáo viên chốt kiến thức và ghi bảng:
	II – Cách dựng ảnh

1 – Dựng ảnh của 1 điểm sáng S tạo bởi TKHT.

C4:
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2 – Dựng ảnh của 1 vật sáng AB tạo bởi TKHT.

C5: 

a.f = 12cm và d = 36cm.
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b.f = 12cm và d = 8cm.
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3. Hoạt động 3. Luyện tập

a) Mục tiêu: Dùng các kiến thức đã học để Luyện tập củng cố nội dung bài học.

b) Nội dung: Bài tập C6 (sgk/118)

c) Sản phẩm: HS sử dụng kiến thức quang hình học giải được bài tập C6

d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	* Chuyển giao nhiệm vụ

GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm trả lời vào phiếu học tập 3.
*Thực hiện nhiệm vụ

Thảo luận nhóm. Trả lời BT trắc nghiệm

*Báo cáo kết quả và thảo luận

- Đại diện các nhóm HS báo cáo kết quả hoạt động. Trả lời câu hỏi trắc nghiệm trong phiếu học tập.

* Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.

- Giáo viên nhận xét, đánh giá chung các nhóm.
	Phụ lục (BT trắc nghiệm)

Câu 1: 

Câu 2: 

Câu 3: 

Câu 4: 

Câu 5: 

Câu 6: 




4. Hoạt động 4: Vận dụng

a) Mục tiêu: HS vận dụng các kiến thức vừa học kết hợp kiến thức hình học giải các bài toán quang hình học. Yêu thích môn học hơn.

b) Nội dung: Vận dụng làm bài tập
c) Sản phẩm: Bài làm của HS câu C6, C7
d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	* Chuyển giao nhiệm vụ

- GV yêu cầu: HS làm việc theo nhóm 2 người làm TH1 bài C6, C7. (TH2 bài C6 HS về nhà làm)

*Thực hiện nhiệm vụ

- HS: Thảo luận nhóm. Làm bài tập C6 TH1 và C7
- GV: phát dụng cụ, hướng dẫn HS làm bài C7

- HS trả lời C7

*Báo cáo kết quả và thảo luận

- Đại diện các nhóm HS lên bảng làm bài tập C6 và trả lời C7.

* Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.

- Giáo viên nhận xét, đánh giá chung các nhóm.
	III. Vận dụng:

C6:
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Vậy ta có:
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C7:

- Đặt một thấu-kính hội-tụ sát vào một trang sách, khi ấy các dòng chữ (coi là vật) sẽ nằm trong khoảng tiêu cự của thấu kính, cho hình ảnh các dòng chữ (là ảnh) sẽ cùng chiều và lớn hơn vật, do đó sẽ dễ đọc hơn. Từ từ dịch chuyển thấu kính ra xa, ảnh càng to và càng dễ đọc.

- Tuy nhiên, khi dịch chuyển đến một vị trí nào đó, ta lại nhìn thấy ảnh của dòng chữ ngược chiều với vật. Đó là ảnh thật của dòng chữ tạo bởi TKHT khi dòng chữ (vật) nằm ngoài khoảng tiêu cự.


PHỤ LỤC:
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1:
	             
            Kết quả  
Lần TN   
	Khoảng cách từ vật đến TK (d) 
	Đặc điểm của ảnh 

	
	
	Thật hay ảo? 
	Cùng chiều hay ngược chiều với vật? 
	Lớn hơn hay nhỏ hơn vật? 

	1 
	Vật ở rất xa TK 
	
	
	

	2 
	d > 2f 
	
	
	

	3 
	f < d < 2f 
	
	
	

	4 
	d > f 
	
	
	


PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2:

a.
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b. 
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BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Vật AB đặt trước thấu kính hội tụ cho ảnh A’B’, ảnh và vật nằm về cùng một phía đối với thấu kính. Ảnh A’B’

A. là ảnh thật, lớn hơn vật.


B. là ảnh ảo, nhỏ hơn vật.

C. ngược chiều với vật.



D. là ảnh ảo, cùng chiều với vật.

Câu 2: Ảnh A’B’ của một vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính tại A và ở trong khoảng tiêu cự của một thấu kính hội tụ là:

A. ảnh ảo ngược chiều vật.


B. ảnh ảo cùng chiều vật.

C. ảnh thật cùng chiều vật.


D. ảnh thật ngược chiều vật.

Câu 3: Vật AB đặt trước thấu kính hội tụ cho ảnh A’B’, ảnh và vật nằm về hai phía đối với thấu kính thì ảnh đó là:

A. thật, ngược chiều với vật.


B. thật, luôn lớn hơn vật.

C. ảo, cùng chiều với vật.



D. thật, luôn cao bằng vật.

Câu 4: Chỉ ra phương án sai. Đặt một cây nến trước một thấu kính hội tụ.

A. Ta có thể thu được ảnh của cây nến trên màn ảnh.

B. Ảnh của cây nến trên màn ảnh có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn cây nến.

C. Ảnh của cây nến trên màn ảnh có thể là ảnh thật hoặc ảnh ảo.

D. Ảnh ảo của cây nến luôn luôn lớn hơn cây nến.

Câu 5: Một vật AB cao 3 cm đặt trước một thấu kính hội tụ. Ta thu được một ảnh cao 4,5cm. Ảnh đó là:

A. Ảnh thật





B. Ảnh ảo

C. Có thể thật hoặc ảo



D. Cùng chiều vật

Câu 6: Để dựng ảnh qua thấu kính hội tụ, ta sử dụng tính chất của các tia đặc bệt. Hãy cho biết phương pháp nào sau đây là đúng?

A. Cả ba phương án đều đúng.

B. Dùng một tia qua quang tâm và một tia song song với trục chính.

C. Dùng một tia qua quang tâm và một tia qua tiêu điểm.

D. Dùng một tia qua tiêu điểm và một tia song song với trục chính.
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